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DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GIẢM THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN  

SO VỚI XỬ LÝ HỒ SƠ GIẤY 

 (Phụ lục kèm theo Thông báo số 2635/QĐ-UBND ngày 30/9/2024) 
 

 
STT 

 
Tên thủ tục hành chính 

Thời gian xử lý 

theo quy định 

(đơn vị tính theo 

ngày) 

Thời gian xử lý 

trực tuyến (đơn 

vị tính theo 

ngày) 

 
DVCTT 

I Phòng Văn hóa và Thông tin 

A Lĩnh vực Văn hóa cơ sở 

1 Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện 20 ngày 10 ngày Toàn trình 

2 Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện 15 ngày 7,5 ngày Toàn trình 

B Lĩnh vực Thư viện 

 

1 

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục 

mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có 

phục vụ cộng đồng 

 

15 ngày 

 

7,5 ngày Toàn trình 

 

2 

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối 

với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 

thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài 

công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 

 

15 ngày 

 

7,5 ngày Toàn trình 

 

3 

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện 

thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư 

viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 

 

15 ngày 

 

7,5 ngày Toàn trình 
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Tên thủ tục hành chính 
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II Phòng Giáo dục và Đào tạo 

A Giáo dục mầm non 

 
1 

Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công 

lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà 

trẻ dân lập, tư thục 

 
25 ngày 

 
12.5 ngày 

 
Toàn trình 

 

2 Thủ tục Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt 

động giáo dục 

 

20 ngày 
 

10 ngày Một phần 

 

3 Thủ tục Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt 

động giáo dục trở lại 

 

20 ngày 
 

10 ngày Một phần 

 

4 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, 

nhà trẻ 

 

20 ngày 
 

10 ngày Một phần 

 

5 Thủ tục Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo 

yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 

 

10 ngày 
 

05 ngày Một phần 

B Giáo dục tiểu học 

1 Thủ tục Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập 

trường tiểu học tư thục 
20 ngày 10 ngày Một phần 

 

2 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 20 ngày 10 ngày Một phần 
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3 Thủ tục Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá 

nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) 
20 ngày 10 ngày Toàn trình 

4 Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 20 ngày 10 ngày Một phần 

5 Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 20 ngày 10 ngày Một phần 

6 Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 10 ngày 5 ngày Toàn trình 

C Giáo dục trung học    

 

1 Thủ tục Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép 

Thành lập trường trung học cơ sở tư thục 

 

25 ngày 
 

12,5 ngày Một phần 

2 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở 25 ngày 12,5 ngày Một phần 

3 Thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 20 ngày 10 ngày Một phần 

4 Thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 20 ngày 10 ngày Một phần 

 

5 Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, 

tổ chức thành lập trường) 
20 ngày 10 ngày Toàn trình 

6 Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 03 ngày 1.5 ngày Toàn trình 

7 Thủ tục Tiếp nhận học sinh THCS Việt Nam về nước 03 ngày 1.5 ngày Toàn trình 

8 Thủ tục Tiếp nhận học sinh THCS người nước ngoài 03 ngày 1.5 ngày Một phần 

9 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS 03 ngày 1.5 ngày Toàn trình 
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10 Thủ tục Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở 03 ngày 1.5 ngày Toàn trình 

D Giáo dục dân tộc 

1 Thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao 

nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục 
20 ngày 10 ngày Một phần 

2 Thủ tục Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động 

giáo dục 
20 ngày 10 ngày Một phần 

3 Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 35 ngày 17,5 ngày Một phần 

4 Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 25 ngày 12,5 ngày Một phần 

5 Thủ tục Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 25 ngày 12,5 ngày Một phần 

E Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác 

1 Thủ tục Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 

thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu 

giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận  

25 ngày 12.5 ngày 
Một phần 

2 Thủ tục Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ 

sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học 

cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang 

trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 

25 ngày 12.5 ngày 

Một phần 

 

3 
Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang 

học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó 

khăn 

 

15 ngày 
 

7.5 ngày Toàn trình 
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4 

Thủ tục Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, 

học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít 

người 

10 ngày 5 ngày Toàn trình 

5 Thủ tục Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo  24 ngày 12 ngày Toàn trình 

6 
Thủ tục Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người 

lao động làm việc tại khu công nghiệp  
24 ngày 12 ngày Toàn trình 

 
7 

Thủ tục Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo 

dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp 

 
17 ngày 

 
8.5 ngày 

 
Toàn trình 

III Phòng Lao động, thương binh và Xã hội 
 

A Lĩnh vực bảo trợ xã hội 

 
1 

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối 

với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành 

lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

 
5 ngày 

 
2.5 ngày 

 
Một phần 

 
2 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm 

quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

 
15 ngày 

 
7.5 ngày 

 
Một phần 
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3 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền 

thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

15 ngày 7.5 ngày Một phần 

 

4 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã 

hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội cấp 

 
15 ngày 

 
7.5 ngày Một phần 

B Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội 

1 Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu 

cho nạn nhân (liên thông) 

11 ngày 5,5 ngày Một phần 

IV Phòng Kinh tế 

A Lâm nghiệp 

 
1 

Thẩm định thiết kế, dự toán hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế, 

dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công đối với các 

dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết 

định đầu tư 

 
19 ngày 

 
9.5 ngày 

 
Một phần 

2 

Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của 

chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình 

cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức 

các hoạt động du lịch sinh thái 

22 ngày 11 ngày Một phần 
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3 

Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện 10 ngày 05 ngày Một phần 

B Thủy lợi 

 
1 

Thủ tục thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai 

quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND 

cấp huyện 

 
30 ngày 

 
15 ngày 

 
Một phần 

 
2 

Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình 

huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa 

bàn từ 02 xã trở lên) 

 
20 ngày 

 
10 ngày 

 
Một phần 

3 
Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho 

công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm 

quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) 

20 ngày 10 ngày Một phần 

4 
Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, 

hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện 
15 ngày 7.5 ngày Một phần 

C Thủy sản 

 

1 
Thủ tục công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng 

đồng (thuộc địa bàn quản lý) 

 

63 ngày 
 

31.5 ngày Một phần 
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2 
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ chức cho cộng đồng (thuộc địa bàn quản 
lý) 

 

60 ngày 
 

30 ngày Một phần 

D Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 

1 Hỗ trợ dự án liên kết 25 ngày 12.5 ngày Một phần 

E Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương 60 ngày 30 ngày Toàn trình 

F Lĩnh vực Kinh doanh khí 

1 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai 
07 ngày 3.5 ngày Một phần 

2 Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ LPG chai 

07 ngày 3.5 ngày 
Một phần 

G Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 

1 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh 
07 ngày 3.5 ngày Một phần 

2 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh 
07 ngày 3.5 ngày Toàn trình 

3 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 07 ngày 3.5 ngày Toàn trình 
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4 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 07 ngày 3.5 ngày Một phần 

5 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 15 ngày 7.5 ngày Một phần 

6 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc 

lá 
15 ngày 7.5 ngày Toàn trình 

7 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 15 ngày 7.5 ngày Một phần 

VI Phòng Nội vụ 

A Tổ chức hành chính 

1 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính 10 ngày 05 ngày Một phần 

2 Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính 10 ngày 05 ngày Một phần 

3 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính 10 ngày 05 ngày Một phần 

B Lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 

1 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 10 ngày 05 ngày Một phần 

2 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 10 ngày 05 ngày Một phần 

 

3 
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 10 ngày 05 ngày Một phần 
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C Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện  

1 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn 

hoạt động 
15 ngày 08 ngày Toàn trình 

2 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách mở rộng phạm vi hoạt động quỹ 30 ngày 15 ngày Toàn trình 

D Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội   

1 Thành lập hội 30 ngày 16 ngày Một phần 

2 Phê duyệt điều lệ hội 30 ngày 16 ngày Một phần 

3 Đổi tên hội 30 ngày 16 ngày Một phần 

4 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 30 ngày 16 ngày Một phần 

5 Hội tự giải thể 30 ngày 16 ngày Toàn trình 

E Lĩnh vực Tôn giáo, tín ngưỡng 

 

 
1 

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 

huyện 

 

 
07 ngày 

 

 
3,5 ngày 

Toàn trình 

 
2 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng 

địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc 

 
05 ngày 

 
2,5 ngày Toàn trình 

F Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng  (01 thủ tục) 
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STT 

 
Tên thủ tục hành chính 

Thời gian xử lý 

theo quy định 

(đơn vị tính theo 

ngày) 

Thời gian xử lý 

trực tuyến (đơn 

vị tính theo 

ngày) 

 
DVCTT 

1 
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố về khen thưởng 

đối ngoại 
20 ngày 11 ngày Một phần 

VII Phòng Quản lý đô thị 

A Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

 
1 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp 

III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

15 ngày đối với 

nhà ở riêng lẻ 

09 ngày đối với 

nhà ở riêng lẻ 
Một phần 

 

 

2 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 

 
15 ngày đối với 

nhà ở riêng lẻ 

 

 
09 ngày đối với 

nhà ở riêng lẻ 
Một phần 

 

 

3 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp 

IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 

 
15 ngày đối với 

nhà ở riêng lẻ 

 

 
09 ngày đối với 

nhà ở riêng lẻ 
Một phần 
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STT 

 
Tên thủ tục hành chính 

Thời gian xử lý 

theo quy định 

(đơn vị tính theo 

ngày) 

Thời gian xử lý 

trực tuyến (đơn 

vị tính theo 

ngày) 

 
DVCTT 

B Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 

 

1 
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện. 

 
15 ngày 

 
09 ngày 

 

Toàn trình 

C Đường bộ 

 

 
1 

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa 

phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành 

phố hoặc UBND huyện. 

 

 
10 ngày 

 

 
06 ngày Một phần 

 

 
2 

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường 

địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND 

thành phố hoặc UBND huyện. 

 

 
10 ngày 

 

 
06 ngày Một phần 

 
3 

Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an 

toàn đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác 

thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện. 

 

10 ngày 

 

06 ngày Một phần 

 

 
4 

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường 

địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban 

nhân dân thành phố. 

 

 
10 ngày 

 

 
06 ngày Một phần 
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STT 

 
Tên thủ tục hành chính 

Thời gian xử lý 

theo quy định 

(đơn vị tính theo 

ngày) 

Thời gian xử lý 

trực tuyến (đơn 

vị tính theo 

ngày) 

 
DVCTT 

 
5 

Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi 

bảo vệ, bảo trì đường bộ của hệ thống đường địa phương đang 

khai thác thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố. 

 

10 ngày 

 

06 ngày Một phần 

 

 
6 

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo trong phạm vi bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa 

phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 

dân thành phố. 

 

 
10 ngày 

 

 
06 ngày Một phần 

VIII Phòng Tài chính – Kế hoạch 

A Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 

1 Đăng ký thành lập Hợp tác xã 03 ngày 1.5 ngày Toàn trình 

 

2 
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã 

 

03 ngày 
1.5 ngày 

Toàn trình 

3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 03 ngày 1.5 ngày Toàn trình 

 

4 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

 

03 ngày 
1.5 ngày 

Toàn trình 

5 Đăng ký khi hợp tác xã chia 03 ngày 1.5 ngày Toàn trình 

6 Đăng ký khi hợp tác xã tách 03 ngày 1.5 ngày Toàn trình 
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STT 

 
Tên thủ tục hành chính 

Thời gian xử lý 

theo quy định 

(đơn vị tính theo 

ngày) 

Thời gian xử lý 

trực tuyến (đơn 

vị tính theo 

ngày) 

 
DVCTT 

7 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 03 ngày 1.5 ngày Toàn trình 

8 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 03 ngày 1.5 ngày Toàn trình 

 
9 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận 

đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 

 
03 ngày 

 
1.5 ngày Toàn trình 

10 Giải thể tự nguyện hợp tác xã 03 ngày 1.5 ngày Toàn trình 

11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 03 ngày 1.5 ngày Toàn trình 

 

12 
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh 

nghiệp của hợp tác xã 

03 ngày 1.5 ngày 
Toàn trình 

 

13 
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

03 ngày 1.5 ngày 
Toàn trình 

 

14 
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã 

03 ngày 1.5 ngày 
Toàn trình 

15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 03 ngày 1.5 ngày Toàn trình 

16 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 03 ngày 1.5 ngày Toàn trình 
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